
PHỤ LỤC I 

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ  
(Kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh) 

     

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Cơ quan chủ 

trì theo dõi, 

đánh giá 

I Đến năm 2030       

1 Tổng cung năng lượng sơ cấp Triệu TOE 1,678 
Sở Công 

Thương 

2 
Tổng công suất các nguồn 

điện 
MG 1,75 

Sở Công 

Thương 

3 Tổng sản lượng điện sản xuất Tỉ kWh 5,59 
Sở Công 

Thương 

4 
Tỉ lệ năng lượng tái tạo trong 

tổng cung năng lượng sơ cấp 
% 30 

Sở Công 

Thương 

5 
Tổng tiêu thụ năng lượng 

cuối cùng 
Triệu TOE 1,062 

Sở Công 

Thương 

6 

Hệ thống điện thông minh, 

hiệu quả, có khả năng kết nối 

an toàn với lưới điện khu vực 

Tiêu chí đối 

với vùng phụ 

tải quan trọng 

N-1 
Sở Công 

Thương 

7 

Phát triển cơ sở đầy đủ năng 

lực dự trữ khí tự nhiên hóa 

lỏng (LNG) đáp ứng theo nhu 

cầu tiêu dùng và các nhu cầu 

khác trên địa bàn tỉnh.  

 

Về mục tiêu mức 

dự trữ xăng dầu đạt 

khoảng 90 ngày 

nhập ròng. Phát 

triển cơ sở đầy đủ 

năng lực dự trữ khí 

tự nhiên hoá lỏng 

(LNG) đáp ứng 

theo nhu cầu tiêu 

dùng và các nhu 

cầu khác trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Công 

Thương 

8 

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng 

trên tổng tiêu thụ năng lượng 

cuối cùng so với kịch bản 

phát triển bình thường 

% 8-10 
Sở Công 

Thương 

9 

Giảm phát thải khí nhà kính 

từ hoạt động năng lượng so 

với kịch bản phát triển bình 

thường 

% 15-35 
Sở Công 

Thương 



II Tầm nhìn đến năm 2045 

Góp phần bảo đảm vững chắc an 

ninh năng lượng quốc gia; tạo thị 

trường năng lượng cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng, minh bạch, hiệu 

quả, phù hợp với thể chế thị trường, 

định hướng xã hội chủ nghĩa; ngành 

năng lượng phát triển bền vững, sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, giảm phát thải nhà kính 

và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

hệ thống hạ tầng năng lượng phát 

triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết 

nối khu vực được nâng cao; chất 

lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa 

học- công nghệ và năng lực quản trị 

đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. 

Các Sở: Công 

Thương, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Giáo dục 

và Đào tạo 
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